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PH N I: C  S  LÝ THUY T N NẦ Ơ Ở Ế Ề

1. Khái ni m t  giáệ ỷ

T  giá h i đoái (th ng đ c g i t t là t  giá) là s  so sánh ỷ ố ườ ượ ọ ắ ỷ ự
v  m t giá c  gi a hai đ ng ti n c a hai n c khác nhau. ề ặ ả ữ ồ ề ủ ướ
Cũng có th  g i t  giá h i đoái là giá c a m t đ ng ti n này ể ọ ỷ ố ủ ộ ồ ề
tính b ng giá c a m t đ ng ti n khác.ằ ủ ộ ồ ề

T  giá h i đoái (th ng đ c g i t t là t  giá) là s  so sánh ỷ ố ườ ượ ọ ắ ỷ ự
v  m t giá c  gi a hai đ ng ti n c a hai n c khác nhau. ề ặ ả ữ ồ ề ủ ướ
Cũng có th  g i t  giá h i đoái là giá c a m t đ ng ti n này ể ọ ỷ ố ủ ộ ồ ề
tính b ng giá c a m t đ ng ti n khác.ằ ủ ộ ồ ề
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2. Phân lo i.ạ

- Căn c  và nghi p v  kinh doanh ngo i h iứ ệ ụ ạ ố :- Căn c  và nghi p v  kinh doanh ngo i h iứ ệ ụ ạ ố :

+ T  giá mua vào    ỷ + T  giá chéo                   ỷ

+ T  giá bán ra        ỷ +T  giá chuy n kho n ỷ ể ả

+ T  giá m  c a         ỷ ở ủ + T  giá Ti n m t  ỷ ề ặ

+ T  giá đóng c a          ỷ ử +T  giá đi n h i  ỷ ệ ố

                                      + T  giá th  h iỷ ư ố
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2. Phân lo i.ạ

- Căn c  c  ch  đi u hành chính sách t  giáứ ơ ế ề ỷ :- Căn c  c  ch  đi u hành chính sách t  giáứ ơ ế ề ỷ :

+T  giá chính th cỷ ứ

+ T  giá ch  đen ỷ ợ

+ T  giá c  đ nh ỷ ố ị

+ T  giá th  n i hoàn toàn ỷ ả ổ

+ T  giá th  n i có đi u ti t  ỷ ả ổ ề ế
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3. Các nhân t  nh h ng đ n t  ố ả ưở ế ỷ
giá

1. Tác đ ng c a cung c u ngo i h iộ ủ ầ ạ ố

2. T  l  l m phát t ng đ iỷ ệ ạ ươ ố

3. Lãi su t t ng đ iấ ươ ố

4. T c đ  phát tri n kinh t  t ng đ iố ộ ể ế ươ ố

5. R i ro kinh t  chính trủ ế ị
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4. Tác đ ng c a t  giá đ n ho t đ ng xu t nh p ộ ủ ỷ ế ạ ộ ấ ậ
kh uẩ

Tr ng h p 1: TGHĐ tăngườ ợ

s c c nh tranh c a hàng hoá ứ ạ ủ

n i đ a gia tăngộ ị khuy n khích ế

xu t kh u, h n ch  nh p kh uấ ẩ ạ ế ậ ẩ

Tr ng h p 2: TGHĐ gi mườ ợ ả

s c c nh tranh c a hàng hoá ứ ạ ủ

n i đ a suy gi mộ ị ả khuy n ế

khich nh p kh u, h n ch  ậ ẩ ạ ế

xu t kh uấ ẩ

Tuy nhiên s  tác đ ng c a t  giá h i đoái đ n ho t ự ộ ủ ỷ ố ế ạ
đ ng XNK th ng có đ  tr  vì th  c n xem xét các tác ộ ườ ộ ễ ế ầ
đ ng đó trong su t m t th i kì dài.ộ ố ộ ờ



LOGOwww.themegallery.com

Giai đo n 2008-2009ạ

PH N I:S  BI N Đ NG C A T  GIÁ VÀ NH Ầ Ự Ế Ộ Ủ Ỷ Ả
H NG Đ N HO T Đ NG XNKƯỞ Ế Ạ Ộ

Bi u đ  th  hi n s  bi n đ ng c a TGHĐ năm ể ồ ể ệ ự ế ộ ủ
2008
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Giai đo n 2008-2009ạ

Xu t kh u 3 tháng đ u năm c đ t kho ng 13,03 ấ ẩ ầ ướ ạ ả
t  USD, tăng 22,7% so v i cùng kì năm 2007, trong ỷ ớ
đó 2 tháng đ u năm tăng là 29% tuy nhiên t c đ  ầ ố ộ
xu t kh u c a tháng 3 l i b  suy gi m đáng k . ấ ẩ ủ ạ ị ả ể

- Ki u h i, v n đ u t  n c ngoài tăng cùng v i ề ố ố ầ ư ướ ớ
các bi n pháp th t ch t ti n t  c a NHNNệ ắ ặ ề ệ ủ
 T  giá h i đoái gi mỷ ố ả

Thay vào đó nh p kh u 3 tháng đ t g n 20,4 ậ ẩ ạ ầ
t  tăng 62,5% so v i cùng kỳ năm tr cỷ ớ ướ
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Giai đo n 2008- 2009ạ

Trong năm 2008 t  giá ti p t c bi n đ ng m nh ỷ ế ụ ế ộ ạ
đ c bi t là đ t tăng giá tháng6(USD/VNĐ=19.400). ặ ệ ợ
Cùng v i chính sách c a NHNN không cho phép ớ ủ
các DN XNK vay chi t kh u b  ch ng tế ấ ộ ứ ừgây 
khó khăn cho các DN XK.

Kim ng ch XK hàng hóa tháng 6 đ t 5,5 t  USD, ạ ạ ỷ
gi m 4,4% so v i tháng tr c và tăng 32,9% so v i ả ớ ướ ớ
cùng kỳ năm 2007, kim ng ch NK hàng hoá tháng 6 ạ
đ t 6,8 t  USD, gi m 11,3% so v i tháng tr c và ạ ỷ ả ớ ướ
tăng 33,7% so v i cùng kỳ năm tr c.ớ ướ
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Giai đo n 2008- 2009ạ

Nh  s  can thi p c a NHNN t  giá h i đoái ờ ự ệ ủ ỷ ố
bình n ngay sau đó và có xu h ng gi m tr  ổ ướ ả ở
l i. Đây l i là m t s  bi n đ ng b t l i cho ạ ạ ộ ự ế ộ ấ ợ
ho t đ ng xu t kh u c a các doanh nghi p. ạ ộ ấ ẩ ủ ệ
Ho t đ ng nh p kh u tăng do nhu c u tiêu ạ ộ ậ ẩ ầ
dùng trong n c tăng.ướ

Nh  v y năm 2008, t  giá h i đoái ư ậ ỷ ố
VND/USD và lãi su t có nh ng bi n đ ng ấ ữ ế ộ
b t l i cho ho t đ ng xu t kh uấ ợ ạ ộ ấ ẩ



LOGOwww.themegallery.com

Giai đo n 2008- 2009ạ

Ngu n: NHNNồ
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Giai đo n 2008- 2009ạ

2009 là năm t  giá công b  c a NHNN ít b  bi n ỷ ố ủ ị ế
đ ng đi u ch nh, tuy nhiên t  giá trên th  tr ng t  ộ ề ỉ ỷ ị ườ ự
do bi n đ ng m nh khi n cho nhi u NH và DN ế ộ ạ ế ề
khó khăn trong vi c thu hút ngo i t  ệ ạ ệnăm 2009 
là m t năm khan hi m ngo i t .ộ ế ạ ệ

Đ u năm nhà n c h  tr  các DN XNK b ng ầ ướ ỗ ợ ằ
chính sách h  tr  lãi su t. Vào cu i năm ỗ ợ ấ ố
25/11/2009 đ t đi u ch nh t  giá nh m bình n ợ ề ỉ ỷ ằ ổ
t  giá giúp làm gi m tình tr ng nh p siêu. ỷ ả ạ ậ
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Giai đo n 2008- 2009ạ

Hình 4: Bi u đ  xu t, nh p kh u và chênh l ch XNK năm 2009ể ồ ấ ậ ẩ ệ

Ngu n: T ng c c Th ng kêồ ổ ụ ố
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Giai đo n 2008- 2009ạ

Năm 2009 xu t kh u cũng không khá h n, tuy ấ ẩ ơ
nhiên nh  s  h  tr  c a nhà n c nên kim ờ ự ỗ ợ ủ ướ
ng ch xu t kh u tăng m nh  3 tháng đ u năm ạ ấ ẩ ạ ở ầ
làm c i thi n rõ r t tình tr ng nh p siêu. Cán ả ệ ệ ạ ậ
cân th ng m i 1-3/2009 luôn  tr ng thái th ng ươ ạ ở ạ ặ
d .ư

Trong su t th i gian sau m c dù t  giá đ c n ố ờ ặ ỷ ượ ổ
đ nh nh ng kim ng ch xuât nh p kh u còn ch u ị ư ạ ậ ẩ ị

nh h ng c a nhi u nhân t  khác khi n cho s  ả ưở ủ ề ố ế ự
bi n đ ng này không đúng nh  d  đoán theo s  ế ộ ư ự ự
bi n đ ng c a t  giá.ế ộ ủ ỷ



LOGOwww.themegallery.com

Giai đo n 2010- 2011ạ

-Ngày 10/2/2010  ngân hàng nhà n c quy t đ nh đi u ch nh ướ ế ị ề ỉ
t  giá liên ngân hàng t  m c 17.941 VND/USD lên m c ỷ ừ ứ ứ
18.544 VND/USD, đ ng th i n đ nh lãi su t ti n g i t i đa ồ ờ ấ ị ấ ề ử ố
b ng đôla M  c a các t  ch c kinh t  t i ngân hàng  m c ằ ỹ ủ ổ ứ ế ạ ở ứ
1%.

-Tháng 1/2010 t  giá VND/USD gi m nh ,  m c 18.479 ỷ ả ẹ ở ứ
đ ng/USD nguyên nhân là do s  t m th i “d  th a” ngo i ồ ự ạ ờ ư ừ ạ

t .ệ
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T ng ổ kim ng ch ạ XNK HH c a Vi t Nam trong quý là 32,3 ủ ệ
t  USDỷ , tăng 19,8% so v i cùng kỳ năm tr c,ớ ướ  trong đó XK 
là 14,46 t  USD, tăng 1,6% và ỷ NK là 17,86 t  USD, tăng ỷ
40,2%. Cán cân th ng m i ươ ạ HH thâm h t 3,4 t  USD, ụ ỷ
b ng  23,5% ằ XK

Giai đo n 2010- 2011ạ

Tháng 4/2010 NHNN cho phép các DN ho t đ ng XNK vay ạ ộ
ngo i t  đ  đáp ng các nhu c u kinh doanh.    ạ ệ ể ứ ầ
    khuy n khích nh p kh u, h n ch  xu t kh u.ế ậ ẩ ạ ế ấ ẩ

Tuy nhiên kim ng ch XK trong tháng 5/2010 đ t 6,31 t  ạ ạ ỷ
USD, tăng 18,4% so v i tháng 4, và XK tháng 6 đ t 6,3 t  ớ ạ ỷ
USD tăng 3,3% so v i tháng 5.ớ
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Giai đo n 2010- 2011ạ
Biểu đ  : Kim ng ch xu t nh p kh u và nh p siêu năm ồ ạ ấ ậ ẩ ậ
2010.

Ngu n: T ng c c H i quanồ ổ ụ ả
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Giai đo n 2010- 2011ạ

Tuy v y 12/2010 các doanh nghi p XK đã ch u bán USD cho ậ ệ ị
các NHTM cùng v i vi c NHNN b m ngo i t  vào l u ớ ệ ơ ạ ệ ư
thông. T  giá cu i năm 2010 dao đ ng  m c 21.000 ỷ ố ộ ở ứ
VND/USD.

T ng tr  giá XNK hàng hóa c a Vi t Nam trong tháng ổ ị ủ ệ
12/2010 đ t 16,29 t  USD tăng 11,7%; trong đó XK đ t g n ạ ỷ ạ ầ
7,5 t  USD, tăng 12,9% và NK là 8,79 t  USD, tăng 10,7% so ỷ ỷ
v i tháng 11/2010.ớ

Cu i năm 2010, tố ng kim ng ch ổ ạ XK HH c a Vủ i t Nam ệ
đ t g n 157 t  USD, tăng 23,6% so v i năm 2009. ạ ầ ỷ ớ
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GIAI ĐO N 2010 - 2011Ạ

-Ngày 11.2.2011, NHNN Vi t Nam đã tăng t  giá liên ngân hàng ệ ỷ
thêm 9,3%. 
- Viêc nâng t  giá liên ngân hang chinh th c đã co nh ng tac ̣ ỷ ̀ ́ ứ ́ ữ ́
đông nhât đinh t i t  giá t  do trên thi tr ng.̣ ́ ̣ ớ ỷ ự ̣ ườ
- Biên đ  dao đ ng ộ ộ gi mả  t  3% xu ng còn 1%.ừ ố

- M i đi u ch nh c a chính sách th ng có đ  tr . Ph i đ n đ u ọ ề ỉ ủ ườ ộ ễ ả ế ầ
tháng 4-2011 t  giá m i b t đ u có d u hi u bình n ỷ ớ ắ ầ ấ ệ ổ
Khi t  giá tăng manh ngang v i m c giá mà thi tr ng t  do kỳ ỷ ̣ ớ ứ ̣ ườ ự
vong thì s  mât giá l n tiêp theo cua VND se giam b t.̣ ự ́ ớ ́ ̉ ̃ ̉ ớ
 Khi t  giá tăng m nh đ n 9,3%, nhi u ng i kỳ v ng đây s  là ỷ ạ ế ề ườ ọ ẽ
t  giá đ c s  d ng trên c  th  tr ng ch  đen l n th  tr ng ỷ ượ ử ụ ả ị ườ ợ ẫ ị ườ
liên ngân hàng  
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GIAI ĐO N 2010 - 2011Ạ
Hình 9: Bi u đ  kim ng ch xu t nh p kh u năm 2011 và quý 1/2012ể ồ ạ ấ ậ ẩ

Năm 2011, XK tăng r t m nh do giá tăng cao. ấ ạ Kim ng ch XK ạ
năm 2011 tăng m nh. N u lo i tr  y u t  tăng giá thì kim ạ ế ạ ừ ế ố
ng ch hàng hóa XK năm 2011 tăng 11,4% so v i năm tr c.ạ ớ ướ  
Nh p siêu hàng hóa năm 2011 c tính 9,5 t  USD, b ng 9,9% ậ ướ ỷ ằ
t ng kim ng ch hàng hóa XK.ổ ạ
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III. GI I PHÁP CHO CHÍNH SÁCH T  GIÁ H I ĐOÁI Ả Ỷ Ố
 VI T NAMỞ Ệ

Chính sách t  giá ỷ VN đi u ề
ch nh theo h ng tách r i s  ỉ ướ ờ ự

neo bu c vào đ ngộ ồ  USD 

Hoàn thi n th  ệ ị
tr ng ngo i ườ ạ

h iố  

Th c hi n chính ự ệ
sách đa ngo i tạ ệ T o đi u ki n đ  đ ng Vi t ạ ề ệ ể ồ ệ

Nam có th  chuy n đ i ể ể ổ
đ cượ  

Ph i h p đ ng b  chính ố ợ ồ ộ
sách t  giá v i các chính ỷ ớ
sách kinh t  vĩ mô khácế  

Tăng c ng qu n lý và ườ ả
đi u ch nh linh ho t t  ề ỉ ạ ỷ

giá USD/VND 

V  PHÍA Ề
NHÀ 

N CƯỚ

Chính sách t  giá ph i đ c ỷ ả ượ
đi u ch nh linh ho t và theo ề ỉ ạ

h ng th  tr ng h nướ ị ườ ơ  

Phá giá nh  ẹ
đ ng Vi t Namồ ệ  

Nâng cao hi u qu  ho t ệ ả ạ
đ ng c a ngân hàng nhà ộ ủ

n c trên th  tr ng ngo i ướ ị ườ ạ
h iố  
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III. GI I PHÁP CHO CHÍNH SÁCH T  GIÁ H I ĐOÁI  Ả Ỷ Ố Ở
VI T NAMỆ

S  d ng các ph ng ử ụ ươ
pháp d  báo t  giáự ỷ  

L a ch n ngo i ự ọ ạ
t  thanh toánệ  

S  d ng h p ử ụ ợ
đ ng xu t ồ ấ
nh p kh u ậ ẩ
song hành 

S  d ng qu  d  ử ụ ỹ ự
phòng r i ro t  giáủ ỷ  

S  d ng th  ử ụ ị
tr ng ti n tườ ề ệ

L a ch n các công ự ọ
c  pháiụ  sinh trên th  ị
tr ng ti n tườ ề ệ   

V  PHÍA Ề
DOANH 
NGH PỆ

V  PHÍA Ề
DOANH 
NGH PỆ
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